Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV cao su Hương Khê - Hà Tĩnh.
- Tên gói thầu: Mua xe tải vận chuyển mủ cao su.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Nguồn vốn: Nguồn sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ).
- Địa điểm thực hiện: Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
- Phạm vi cung cấp:
	STT
	Danh mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Xe tải
	chiếc
	1



1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung
- Cung cấp đủ và đúng chủng loại, khối lượng hàng hoá theo quy định của E-HSMT.
- Cung cấp các tài liệu liên quan đến xuất xứ (nếu có), chất lượng của hàng hóa khi nghiệm thu, bàn giao.
- Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100% chưa qua sử dụng.
1.2.2. Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết:

	[bookmark: RANGE!A1:B40]STT
	Nội dung
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	
	

	I
	Kích thước
	 
	 

	1
	Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
	≥ 6.210 x 2.320 x 2.780  
	 

	2
	Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) (mm)
	≥ 3.900 x 2.120 x 760
	 

	3
	Chiều dài cơ sở (mm)
	 ≥ 3.570
	 

	4
	Vết bánh xe trước/sau (mm)
	  ≥ 1.740/1.710
	 

	5
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	  ≥ 310
	 

	6
	Công thức bánh xe
	4 x 4
	 

	II
	Trọng lượng
	 
	 

	1
	Khối lượng bản thân (kg)
	 ≥ 6.505
	 

	2
	Khối lượng chở cho phép (kg)
	 ≥ 8.250
	 

	3
	Khối lượng toàn bộ (kg)
	 ≥ 14.950
	 

	4
	Số chỗ ngồi
	 ≥ 3
	 

	III
	Động cơ
	 
	 

	1
	Loại động cơ
	Diesel, 4 kỳ, tăng áp, làm mát bằng nước hoặc gió
	 

	2
	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 4 trở lên
	 

	3
	Dung tích xi lanh (cc)
	 ≥ 4.088 cc
	 

	4
	Công suất cực đại (Ps/vòng/phút)
	 ≥ 110 / 2600 (kW/rpm )
	 

	5
	Mô men xoắn cực đại (N.m/vòng/phút)
	 ≥ 500 Nm
	 

	IV
	Hộp số
	 
	 

	1
	Hộp số
	 ≥ 05 số tiến + 1 số lùi
	 

	V
	Hệ thống phanh
	 
	 

	1
	Hệ thống phanh
	Tang trống, thủy lực, trợ lực khí nén
	 

	2
	Hệ thống treo (trước)
	Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
	 

	3
	Hệ thống treo (sau)
	Phụ thuộc, nhíp lá
	 

	VI
	Cỡ lốp
	 
	 

	1
	Cỡ lốp (trước/sau)
	10.00-20
	 

	VII
	Tính năng
	 
	 

	1
	Khả năng leo dốc (%)
	 ≥ 50,5%
	 

	2
	Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
	 ≤ 8,99m
	 

	3
	Tốc độ tối đa (km/h)
	 ≥ 78 km/h
	 

	4
	Loại nhiên liệu
	Diezel
	 

	5
	Dung tích thùng nhiên liệu (lít)
	 ≥ 150 lít
	 

	6
	Hệ thống lái
	Trục vít - êcu bi, trợ lực thủy lực
	 

	7
	Dẫn động
	Dẫn động bốn bánh
	 

	8
	Kiểu thùng 
	Thùng ben chữ U hoặc thùng xương, bửng mở
	 

	9
	Máy lạnh cabin
	Có
	 

	10
	Kính cửa chỉnh điện
	Có
	 



1.3 Yêu cầu khác
- Cam kết trong vòng 12 giờ sau khi nhận được thông báo xảy ra sự cố của bên sử dụng (bằng văn bản hoặc điện thoại), nhà thầu phải xử lý dứt điểm. Trường hợp không thể xử lý thì phải thay thế phụ tùng, linh kiện không quá 02 ngày làm việc. Nếu hết thời gian này mà Nhà thầu chưa liên hệ để thực hiện công tác bảo hành hoặc có liên hệ nhưng không đáp ứng theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.
- Cam kết hàng hóa cung cấp được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
- Cam kết cung cấp tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa trong quá trình bàn giao hàng hóa: Chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) đối với hàng hóa, thiết bị nhập khẩu; Giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc chứng nhận chất lượng phương tiện thiết bị, vật tư đối với hàng hóa sản xuất trong nước.
[bookmark: _GoBack]Mục 2. Bản vẽ
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Thời gian: Trước khi chính thức bàn giao, nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi bàn giao.
- Cách thức tiến hành:
+ Khi hàng hóa được chuyển đến nơi, nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra niêm phong, sự nguyên vẹn của hàng hóa, chứng nhận chất lượng, vận đơn, chứng nhận xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu),...
+ Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của Chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, đặc điểm kỹ thuật,... phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
+ Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Cách thức xử lý đối với thiết bị không đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, thử nghiệm:
+ Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết nào qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính/thông số kỹ thuật,... thì Chủ đầu tư có thể từ chối nhận và nhà thầu sẽ phải thay thế hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.
+ Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
+ Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.
